
Trường THPT Nguyễn Văn Linh

TKB HK2 Lần 4 (CHÍNH THỨC)

(Từ 27/02/2023)

  - Tên lớp    : 10A1

  - Chủ nhiệm        : Phan Hữu Cương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Lý Hóa Lý Toán
S2 SHL Anh Hóa Lý Sử
S3 Văn Anh Anh Toán Sinh
S4 Hóa Văn Tin Toán Sinh
S5 HĐTN Văn HĐTN Sinh Tin

C
H

IỀ
U

C1 Anh Toán Toán Hóa
C2 AVNN Anh Toán Văn
C3 Văn QP TD GDĐP
C4 GDĐP TD GDĐP
C5

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

TKB HK2 Lần 4 (CHÍNH THỨC)

(Từ 27/02/2023)

  - Tên lớp    : 10A2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hồng Hạnh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Văn Sinh HĐTN QP
S2 SHL Văn Hóa Sử Sinh
S3 Hóa HĐTN Hóa Văn Tin
S4 Lý Anh Anh Toán Toán
S5 AVNN Lý Anh Toán Toán

C
H

IỀ
U

C1 Hóa TD Tin Văn
C2 Anh TD Lý Văn
C3 Anh GDĐP GDĐP Toán
C4 Sinh GDĐP Toán
C5

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

TKB HK2 Lần 4 (CHÍNH THỨC)

(Từ 27/02/2023)

  - Tên lớp    : 10A3

  - Chủ nhiệm        : Bùi Thụy Yến Anh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Toán Tin Anh Sử
S2 SHL Toán Lý Anh Tin
S3 Lý Sinh Lý Sinh Văn
S4 Hóa Anh Hóa Văn Toán
S5 Toán Anh Hóa Văn Toán

C
H

IỀ
U

C1 HĐTN Hóa GDĐP Toán
C2 HĐTN QP GDĐP GDĐP
C3 Sinh TD Văn Anh
C4 TD Văn AVNN
C5

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

TKB HK2 Lần 4 (CHÍNH THỨC)

(Từ 27/02/2023)

  - Tên lớp    : 10B

  - Chủ nhiệm        : Hồ Thị Diệu Ái
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Sinh HĐTN Anh HĐTN
S2 SHL Sinh Hóa Văn Toán
S3 Hóa Toán Sử Văn Toán
S4 Sinh Toán Anh Tin Hóa
S5 Sinh Văn Anh Tin Hóa

C
H

IỀ
U

C1 CN GDĐP Anh Văn
C2 CN Văn Anh QP
C3 Toán TD AVNN GDĐP
C4 Toán TD GDĐP
C5

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

TKB HK2 Lần 4 (CHÍNH THỨC)

(Từ 27/02/2023)

  - Tên lớp    : 10C1

  - Chủ nhiệm        : Phan Thị Kim Lam
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 GDKT-PL Địa Sử Văn
S2 SHL Anh Địa Sử Văn
S3 Anh QP Anh Văn Toán
S4 Địa TD HĐTN Văn Toán
S5 Địa TD Lý GDĐP GDKT-PL

C
H

IỀ
U

C1 AVNN Toán Lý Tin
C2 HĐTN Toán Lý Văn
C3 Văn Anh Tin GDĐP
C4 Anh Toán GDĐP
C5

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

TKB HK2 Lần 4 (CHÍNH THỨC)

(Từ 27/02/2023)

  - Tên lớp    : 10C2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Hồng Giang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 TD GDKT-PL Văn GDKT-PL
S2 SHL TD GDĐP Sử GDĐP
S3 Toán Anh Địa Sử Địa
S4 Toán Anh Địa GDĐP Văn
S5 Lý Địa Anh Toán Văn

C
H

IỀ
U

C1 Văn Anh AVNN Văn
C2 HĐTN Anh Văn Toán
C3 Tin Lý Lý Toán
C4 QP HĐTN Tin
C5

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

TKB HK2 Lần 4 (CHÍNH THỨC)

(Từ 27/02/2023)

  - Tên lớp    : 10C3

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Thùy Trang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Toán Anh Anh Tin
S2 SHL Toán Anh AVNN GDKT-PL
S3 Địa Lý Toán Địa Sử
S4 Địa Địa GDKT-PL Lý Sử
S5 Văn Anh Tin Lý Văn

C
H

IỀ
U

C1 HĐTN QP TD GDĐP
C2 HĐTN Văn TD GDĐP
C3 Văn Văn GDĐP Toán
C4 Văn Anh Toán
C5

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

TKB HK2 Lần 4 (CHÍNH THỨC)

(Từ 27/02/2023)

  - Tên lớp    : 10C4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thành
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Văn Anh Văn Văn
S2 SHL Văn Tin Anh Toán
S3 GDKT-PL Anh Toán Địa Toán
S4 HĐTN Lý Địa Sử Tin
S5 HĐTN GDKT-PL Địa Sử Địa

C
H

IỀ
U

C1 GDĐP Văn Toán GDĐP
C2 GDĐP AVNN Toán Văn
C3 Anh Lý TD QP
C4 Anh Lý TD
C5



Trường THPT Nguyễn Văn Linh

TKB HK2 Lần 4 (CHÍNH THỨC)

(Từ 27/02/2023)

  - Tên lớp    : 10C5

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Trang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Văn Địa HĐTN Sử
S2 SHL GDKT-PL GDĐP HĐTN Sử
S3 Toán Địa GDĐP Địa Toán
S4 Văn Địa Anh GDĐP Toán
S5 Văn AVNN Anh Anh GDKT-PL

C
H

IỀ
U

C1 Lý Lý Lý Văn
C2 Văn Văn Tin Tin
C3 QP Toán Anh TD
C4 Toán Anh TD
C5

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

TKB HK2 Lần 4 (CHÍNH THỨC)

(Từ 27/02/2023)

  - Tên lớp    : 10C6

  - Chủ nhiệm        : Lê Bảo Trân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Địa Toán Anh Văn
S2 SHL Địa Toán Địa Toán
S3 GDKT-PL Lý Anh Tin GDKT-PL
S4 GDĐP AVNN GDĐP Văn HĐTN
S5 Địa Văn GDĐP Văn HĐTN

C
H

IỀ
U

C1 QP Toán Anh Sử
C2 Anh Toán Anh Sử
C3 TD Lý Tin Văn
C4 TD Lý Văn
C5

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

TKB HK2 Lần 4 (CHÍNH THỨC)

(Từ 27/02/2023)

  - Tên lớp    : 10C7

  - Chủ nhiệm        : Mai Thị Thu Thảo
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Anh Địa Văn Văn
S2 SHL Anh Địa Văn Địa
S3 HĐTN GDKT-PL Anh Lý HĐTN
S4 Toán Tin GDKT-PL Địa Sử
S5 Toán Tin Lý Toán Sử

C
H

IỀ
U

C1 Toán TD Lý QP
C2 Toán TD Anh GDĐP
C3 GDĐP Văn Anh GDĐP
C4 Văn Văn AVNN
C5

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

TKB HK2 Lần 4 (CHÍNH THỨC)

(Từ 27/02/2023)

  - Tên lớp    : 10N

  - Chủ nhiệm        : Dương Hoàng Tâm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Anh Tin Văn AVNN
S2 SHL Anh GDKT-PL Toán GDKT-PL
S3 HĐTN Văn Sử Toán Tin
S4 Hóa AN Toán Hóa Văn
S5 AN AN Toán HĐTN Văn

C
H

IỀ
U

C1 Anh Anh GDĐP TD
C2 Anh Văn GDĐP TD
C3 Hóa Văn Toán GDĐP
C4 QP Toán Anh
C5

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

TKB HK2 Lần 4 (CHÍNH THỨC)

(Từ 27/02/2023)

  - Tên lớp    : 11A1

  - Chủ nhiệm        : Trịnh Thùy Linh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 GDCD Toán Văn Lý
S2 SHL Sinh Toán Văn Văn
S3 Anh Sinh Địa AVNN Văn
S4 Anh Anh Nghề Hóa QP
S5 Sử Anh Nghề Toán Nghề

C
H

IỀ
U

C1 Tin Anh TD Toán
C2 CN Lý TD CN
C3 Toán Văn Hóa Lý
C4 Toán Văn Hóa Tin
C5

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

TKB HK2 Lần 4 (CHÍNH THỨC)

(Từ 27/02/2023)

  - Tên lớp    : 11A2

  - Chủ nhiệm        : Võ Thị Thanh Thúy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 QP Toán Toán Văn
S2 SHL Lý Toán Toán Văn
S3 Địa Văn Anh Hóa AVNN
S4 Sinh TD Anh Sinh Nghề
S5 Hóa TD GDCD Anh Sử

C
H

IỀ
U

C1 Hóa Tin CN Văn
C2 Tin Văn Anh Văn
C3 Lý Anh Nghề Toán
C4 Lý CN Nghề Toán
C5

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

TKB HK2 Lần 4 (CHÍNH THỨC)

(Từ 27/02/2023)

  - Tên lớp    : 11A3

  - Chủ nhiệm        : Vũ Đức Ngọc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Lý GDCD Anh Anh
S2 SHL Lý Nghề Văn Anh
S3 Sử Toán Toán Hóa Địa
S4 Toán Văn Toán Sinh AVNN
S5 Văn Văn Hóa Sinh QP

C
H

IỀ
U

C1 Hóa CN TD Nghề
C2 Văn Văn TD Nghề
C3 Tin Toán Anh Tin
C4 CN Toán Anh Lý
C5

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

TKB HK2 Lần 4 (CHÍNH THỨC)

(Từ 27/02/2023)

  - Tên lớp    : 11A4

  - Chủ nhiệm        : Lâm Hồng Hải
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Văn Hóa Địa QP
S2 SHL Văn Anh Văn Lý
S3 Anh Nghề Anh Văn Lý
S4 GDCD Sinh Sử Toán Toán
S5 Hóa Sinh Toán Anh Toán

C
H

IỀ
U

C1 CN Nghề Tin CN
C2 Tin Nghề Văn Lý
C3 Toán Hóa TD AVNN
C4 Toán Văn TD Anh
C5



Trường THPT Nguyễn Văn Linh

TKB HK2 Lần 4 (CHÍNH THỨC)

(Từ 27/02/2023)

  - Tên lớp    : 11A5

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Thùy Dung
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Anh Anh Lý TD
S2 SHL GDCD Anh Anh TD
S3 Hóa Văn Toán Toán QP
S4 Sinh Văn Lý Toán Văn
S5 Sinh Nghề Sử Địa Văn

C
H

IỀ
U

C1 Tin Văn Anh Toán
C2 Hóa Văn AVNN Tin
C3 Nghề Toán Lý Hóa
C4 Nghề Toán CN CN
C5

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

TKB HK2 Lần 4 (CHÍNH THỨC)

(Từ 27/02/2023)

  - Tên lớp    : 11A6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Ngọc Hà
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 TD Toán AVNN Toán
S2 SHL TD Toán Hóa QP
S3 Sinh Sinh Nghề Lý Văn
S4 Văn GDCD Anh Anh Văn
S5 Anh Lý Anh Anh Sử

C
H

IỀ
U

C1 Văn Địa Nghề Hóa
C2 Lý Tin Nghề Hóa
C3 CN Văn Toán CN
C4 Tin Văn Toán Toán
C5

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

TKB HK2 Lần 4 (CHÍNH THỨC)

(Từ 27/02/2023)

  - Tên lớp    : 11A7

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Kim Thanh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Nghề Toán Toán Văn
S2 SHL QP Toán Lý Văn
S3 Sinh TD Lý Anh TD
S4 AVNN Văn Hóa Anh GDCD
S5 Anh Văn Sử Địa Sinh

C
H

IỀ
U

C1 Nghề Văn Văn Anh
C2 Nghề CN Tin Hóa
C3 Hóa CN Toán Toán
C4 Tin Lý Anh Toán
C5

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

TKB HK2 Lần 4 (CHÍNH THỨC)

(Từ 27/02/2023)

  - Tên lớp    : 11A8

  - Chủ nhiệm        : Lê Hoàng Hải Thanh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Lý Anh Toán Sinh
S2 SHL Lý Lý Hóa Sử
S3 Văn QP GDCD Anh Văn
S4 Văn Nghề Toán Anh TD
S5 Sinh Địa Toán Văn TD

C
H

IỀ
U

C1 Toán Văn Văn Anh
C2 Toán Anh CN AVNN
C3 Hóa Nghề CN Tin
C4 Hóa Nghề Tin Toán
C5

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

TKB HK2 Lần 4 (CHÍNH THỨC)

(Từ 27/02/2023)

  - Tên lớp    : 12A1

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Phương Linh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Sinh Sử Sử Toán
S2 SHL Tin Anh Hóa Toán
S3 Lý Địa Toán Anh QP
S4 Hóa Văn Toán Anh GDCD
S5 Văn Văn Địa Lý Văn

C
H

IỀ
U

C1 Anh AVNN Toán
C2 CN Tin Toán
C3 Văn Anh TD
C4 Văn Anh TD
C5

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

TKB HK2 Lần 4 (CHÍNH THỨC)

(Từ 27/02/2023)

  - Tên lớp    : 12A2

  - Chủ nhiệm        : Ngô Thị Thanh Điệp
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Anh Sử Lý Văn
S2 SHL Anh Sử Lý Văn
S3 Văn AVNN Hóa Địa GDCD
S4 Văn Toán Sinh Hóa Địa
S5 Toán Toán Toán Anh QP

C
H

IỀ
U

C1 Tin Tin TD
C2 CN TD Anh
C3 Toán Anh Văn
C4 Toán Anh Văn
C5

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

TKB HK2 Lần 4 (CHÍNH THỨC)

(Từ 27/02/2023)

  - Tên lớp    : 12A3

  - Chủ nhiệm        : Phạm Võ Thanh Quí
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Tin Toán Địa Sinh
S2 SHL QP Toán Địa Văn
S3 Hóa Lý GDCD Anh Văn
S4 Anh Lý Anh Văn Sử
S5 Anh Hóa Sử Văn Tin

C
H

IỀ
U

C1 Toán Toán CN
C2 Toán Toán TD
C3 Anh AVNN Văn
C4 Anh TD Văn
C5

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

TKB HK2 Lần 4 (CHÍNH THỨC)

(Từ 27/02/2023)

  - Tên lớp    : 12A4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Dinh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Hóa Toán Toán Toán
S2 SHL Hóa Toán Địa Văn
S3 AVNN Văn Sinh Anh Văn
S4 Anh QP Sử Anh Địa
S5 Anh Lý GDCD Sử Lý

C
H

IỀ
U

C1 Văn Anh Toán
C2 Tin Anh Toán
C3 TD Tin Văn
C4 TD CN Văn
C5



Trường THPT Nguyễn Văn Linh

TKB HK2 Lần 4 (CHÍNH THỨC)

(Từ 27/02/2023)

  - Tên lớp    : 12A5

  - Chủ nhiệm        : Ka Huệ
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 QP Hóa Toán GDCD
S2 SHL TD Sử Toán Tin
S3 Hóa TD Địa Sử Văn
S4 Anh Lý Địa Lý Văn
S5 Anh Toán Sinh Tin Anh

C
H

IỀ
U

C1 Văn Văn Văn
C2 Văn CN Anh
C3 AVNN Toán Anh
C4 Anh Toán Toán
C5

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

TKB HK2 Lần 4 (CHÍNH THỨC)

(Từ 27/02/2023)

  - Tên lớp    : 12A6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Huệ
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Văn Lý Hóa Toán
S2 SHL Văn Sinh Tin Anh
S3 Anh Anh Hóa Sử Anh
S4 Toán TD Toán Sử QP
S5 GDCD TD Toán Địa Địa

C
H

IỀ
U

C1 Lý Văn Toán
C2 Văn Anh Toán
C3 Tin Anh Văn
C4 CN AVNN Văn
C5

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

TKB HK2 Lần 4 (CHÍNH THỨC)

(Từ 27/02/2023)

  - Tên lớp    : 12A7

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thụy Văn Thanh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Anh Anh Sử Sử
S2 SHL Sinh Anh Toán Hóa
S3 Toán Văn Toán Toán Địa
S4 Anh Văn Lý Tin Văn
S5 Lý GDCD Địa Hóa Văn

C
H

IỀ
U

C1 TD Anh Tin
C2 TD Anh Toán
C3 CN Văn Toán
C4 AVNN Văn QP
C5


